
  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI DANH SÁCH SV THI HẾT HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Khoa : Anh - ĐHNN

NGÀY ĐIỂM

 SINH Viết TVNP Nghe

1 22040025 Phạm Duy Anh 04/11/2004 QH.2022.F.1.E13.NN5

2 22040271 Trần Phương Anh 31/12/2004 QH.2022.F.1.E13.NN5

3 22040012 Trương Quốc Anh 13/10/2004 QH.2022.F.1.E1.SPCLC

4 22040273 Nguyễn Thị Minh Châu 13/03/2004 QH.2022.F.1.E13.NN5

5 22040130 Phạm Linh Chi 17/03/2004 QH.2022.F.1.E22.SP5

6 22040026 Đỗ Sơn Doanh 19/12/2004 QH.2022.F.1.E14.NN5

7 22040318 Hoàng Đạt 17/01/2004 QH.2022.F.1.E13.NN5

8 22040486 Lý Thu Hà 19/07/2004 QH.2022.F.1.E8.NN4

9 22040147 Trịnh Khánh Hòa 22/03/2004 QH.2022.F.1.E20.SP5

10 22040155 Nguyễn Việt Hùng 22/04/2004 QH.2022.F.1.E22.SP5

11 22040361 Đặng Thu Huyền 22/05/2004 QH.2022.F.1.E6.NN

12 22040705 Vi Nhật Lam 30/06/2004 QH.2022.F.1.E2.NN

13 22040156 Hoàng Thảo Linh 15/09/2004 QH.2022.F.1.E20.SP5

14 22040075 Hoàng Thùy Linh 12/06/2004 QH.2022.F.1.E22.SP5

15 22040537 Kim Thùy Linh 02/12/2004 QH.2022.F.1.E9.NN4

16 22040432 Nguyễn Hiền Mai 09/06/2004 QH.2022.F.1.E11.NN4

17 22040556 Nguyễn Ngọc Minh 08/08/2004 QH.2022.F.1.E18.NN5

18 22040004 Nguyễn Hà My 29/12/2004 QH.2022.F.1.E1.SPCLC

19 22040363 Phạm Hoàng Thanh Thế 01/03/2004 QH.2022.F.1.E16.NN5

20 22040373 Trần Thị Thu Trang 23/07/2004 QH.2022.F.1.E7.NN4
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